
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ  
(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Y, Dược cổ truyền 

1.  Cấp giấy chứng nhận 

lương y theo quy định cho 

các đối tượng quy định tại 

khoản 1, 2 và khoản 3 

Điều 1 Thông tư số 

02/2024/TT-BYT. 

- Trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ, Tổ thư ký 

Hội đồng kiểm tra 

sát hạch phải tiến 

hành rà soát hồ sơ. 

- Trong 10 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận được danh 

sách của Tổ thư ký, 

Hội đồng kiểm tra 

sát hạch phải họp để 

giải quyết. 

- Sau khi kiểm tra 

sát hạch 15 ngày: 

+ Trường hợp đạt 

kết quả kiểm tra sát 

hạch, Tổ thư ký 

trình cơ quan có 

thẩm quyền theo 

quy định tại Điều 3 

Thông tư số 

02/2024/TT-BYT 

Sở Y tế 2.500.000 

đồng/lần 

 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT 

ngày 12/3/2024 quy định cấp giấy 

chứng nhận lương y, giấy chứng 

nhận người có bài thuốc gia 

truyền, giấy chứng nhận người có 

phương pháp chữa bệnh gia 

truyền và kết hợp y học cổ truyền 

với y học hiện đại tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30/8/2023 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong 

lĩnh vực y tế giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám, chữa bệnh. 

- Quyết định số 642/QĐ-BYT 

ngày 16/3/2024 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền 

được quy định tại Thông tư 

Thời hạn giải 

quyết thực hiện 

theo quy định tại 

Điều 11 Thông tư 

số 02/2024/TT-

BYT. 



2 

 

 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cấp giấy chứng 

nhận lương y. 

+ Trường hợp 

không đạt kết quả 

kiểm tra thi sát hạch 

thì phải có văn bản 

thông báo kết quả 

kiểm tra sát hạch 

cho từng đối tượng. 

02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 

của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 1463/QĐ-BYT 

ngày 29/5/2024 của Bộ Y tế về 

việc sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Quyết định số 642/QĐ-

BYT ngày 16/3/2024 về việc 

công bố thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực y, dược cổ truyền quy 

định tại thông tư số 02/2024/TT-

BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tế.  

2.  Cấp giấy chứng nhận 

lương y theo quy định cho 

các đối tượng quy định tại 

khoản 4, 5 và khoản 6 

Điều 1 Thông tư số 

02/2024/TT-BYT. 

10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

Sở Y tế 2.500.000 

đồng/lần 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT 

ngày 12/3/2024 quy định cấp giấy 

chứng nhận lương y, giấy chứng 

nhận người có bài thuốc gia 

truyền, giấy chứng nhận người có 

phương pháp chữa bệnh gia 

truyền và kết hợp y học cổ truyền 

với y học hiện đại tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30/8/2023 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong 

lĩnh vực y tế giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám, chữa bệnh. 

Thời hạn giải 

quyết thực hiện 

theo quy định tại 

Điều 12 Thông tư 

số 02/2024/TT-

BYT. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-642-qd-byt-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-y-duoc-co-truyen-602552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-642-qd-byt-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-y-duoc-co-truyen-602552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-02-2024-tt-byt-cap-giay-chung-nhan-luong-y-nguoi-co-bai-thuoc-gia-truyen-601775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-02-2024-tt-byt-cap-giay-chung-nhan-luong-y-nguoi-co-bai-thuoc-gia-truyen-601775.aspx
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STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyết định số 642/QĐ-BYT 

ngày 16/3/2024 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền 

được quy định tại Thông tư 

02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 

của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 1463/QĐ-BYT 

ngày 29/5/2024 của Bộ Y tế về 

việc sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Quyết định số 642/QĐ-

BYT ngày 16/3/2024 về việc 

công bố thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực y, dược cổ truyền quy 

định tại thông tư số 02/2024/TT-

BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tế.  

3.  Cấp lại giấy chứng nhận 

lương y  

07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

Sở Y tế Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT 

ngày 12/3/2024 quy định cấp giấy 

chứng nhận lương y, giấy chứng 

nhận người có bài thuốc gia 

truyền, giấy chứng nhận người có 

phương pháp chữa bệnh gia 

truyền và kết hợp y học cổ truyền 

với y học hiện đại tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

- Quyết định số 642/QĐ-BYT 

ngày 16/3/2024 của Bộ Y tế về 

Thời hạn giải 

quyết thực hiện 

theo quy định tại 

Điều 13 Thông tư 

số 02/2024/TT-

BYT. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-642-qd-byt-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-y-duoc-co-truyen-602552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-642-qd-byt-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-y-duoc-co-truyen-602552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-02-2024-tt-byt-cap-giay-chung-nhan-luong-y-nguoi-co-bai-thuoc-gia-truyen-601775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-02-2024-tt-byt-cap-giay-chung-nhan-luong-y-nguoi-co-bai-thuoc-gia-truyen-601775.aspx
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STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

việc công bố thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền 

được quy định tại Thông tư 

02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 

của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 1463/QĐ-BYT 

ngày 29/5/2024 của Bộ Y tế về 

việc sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Quyết định số 642/QĐ-

BYT ngày 16/3/2024 về việc 

công bố thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực y, dược cổ truyền quy 

định tại thông tư số 02/2024/TT-

BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tế.  

4.  Cấp giấy chứng nhận 

người có bài thuốc gia 

truyền, giấy chứng nhận 

người có phương pháp 

chữa bệnh gia truyền  

20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ 

Sở Y tế 2.500.000 

đồng/lần 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT 

ngày 12/3/2024 quy định cấp giấy 

chứng nhận lương y, giấy chứng 

nhận người có bài thuốc gia 

truyền, giấy chứng nhận người có 

phương pháp chữa bệnh gia 

truyền và kết hợp y học cổ truyền 

với y học hiện đại tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30/8/2023 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong 

Thời hạn giải 

quyết thực hiện 

theo quy định tại 

Điều 23 Thông tư 

số 02/2024/TT-

BYT. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-642-qd-byt-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-y-duoc-co-truyen-602552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-642-qd-byt-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-y-duoc-co-truyen-602552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-02-2024-tt-byt-cap-giay-chung-nhan-luong-y-nguoi-co-bai-thuoc-gia-truyen-601775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-02-2024-tt-byt-cap-giay-chung-nhan-luong-y-nguoi-co-bai-thuoc-gia-truyen-601775.aspx


5 

 

 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lĩnh vực y tế giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám, chữa bệnh. 

- Quyết định số 642/QĐ-BYT 

ngày 16/3/2024 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền 

được quy định tại Thông tư 

02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 

của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 1463/QĐ-BYT 

ngày 29/5/2024 của Bộ Y tế về 

việc sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Quyết định số 642/QĐ-

BYT ngày 16/3/2024 về việc 

công bố thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực y, dược cổ truyền quy 

định tại thông tư số 02/2024/TT-

BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tế. 

5.  Cấp lại giấy chứng nhận 

người có bài thuốc gia 

truyền, giấy chứng nhận 

người có phương pháp 

chữa bệnh gia truyền 

07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ 

Sở Y tế Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15. 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT 

ngày 12/3/2024 quy định cấp giấy 

chứng nhận lương y, giấy chứng 

nhận người có bài thuốc gia 

truyền, giấy chứng nhận người có 

phương pháp chữa bệnh gia 

truyền và kết hợp y học cổ truyền 

với y học hiện đại tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

Thời hạn giải 

quyết thực hiện 

theo quy định tại 

Điều 24 Thông tư 

số 02/2024/TT-

BYT. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-642-qd-byt-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-y-duoc-co-truyen-602552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-642-qd-byt-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-y-duoc-co-truyen-602552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-02-2024-tt-byt-cap-giay-chung-nhan-luong-y-nguoi-co-bai-thuoc-gia-truyen-601775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-02-2024-tt-byt-cap-giay-chung-nhan-luong-y-nguoi-co-bai-thuoc-gia-truyen-601775.aspx
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STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyết định số 642/QĐ-BYT 

ngày 16/3/2024 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền 

được quy định tại Thông tư 

02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 

của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 1463/QĐ-BYT 

ngày 29/5/2024 của Bộ Y tế về 

việc sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Quyết định số 642/QĐ-

BYT ngày 16/3/2024 về việc 

công bố thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực y, dược cổ truyền quy 

định tại thông tư số 02/2024/TT-

BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tế. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ 

STT Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định về việc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC 

1.  Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc 

gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia 

truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 quy định cấp giấy chứng nhận 

lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có 

phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 642/QĐ-BYT ngày 16/3/2024 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư 

02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 1463/QĐ-BYT ngày 29/5/2024 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung của Quyết định số 642/QĐ-BYT ngày 16/3/2024 về việc công bố 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-642-qd-byt-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-y-duoc-co-truyen-602552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-642-qd-byt-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-y-duoc-co-truyen-602552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-02-2024-tt-byt-cap-giay-chung-nhan-luong-y-nguoi-co-bai-thuoc-gia-truyen-601775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-02-2024-tt-byt-cap-giay-chung-nhan-luong-y-nguoi-co-bai-thuoc-gia-truyen-601775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-642-qd-byt-2024-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-y-duoc-co-truyen-602552.aspx


7 

 

 

 

STT Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định về việc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền quy định tại thông tư 

số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tế. 

2.  Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài 

thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia 

truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 quy định cấp giấy chứng nhận 

lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có 

phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 642/QĐ-BYT ngày 16/3/2024 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư 

02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 1463/QĐ-BYT ngày 29/5/2024 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung của Quyết định số 642/QĐ-BYT ngày 16/3/2024 về việc công bố 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền quy định tại thông tư 

số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tế. 
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